	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:
- Tiếng Việt: Nhiên liệu khoáng
- Tiếng Anh: Mineral Fuels
[bookmark: _GoBack]Mã số học phần: 7040231 
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), thời gian học 8 tuần.
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30; Bài tập: 0; Thực hành: 0; Thực tập: 0; Đồ án: 0; Tự học: 60
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1 Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. ThS. Phạm Thị Thanh Hiền	0407-08           
2. TS. Nguyễn Thị Thanh Thảo	0407-03
3. TS. Nguyễn Khắc Du	0407-10
2.2. Bộ môn: Tìm kiếm - Thăm dò
2.3. Khoa: KH&KT Địa chất
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần): 
3.1. Môn học tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước: Không
4. Mục tiêu của học phần: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về yêu cầu chất lượng của than cho các lĩnh vự sử dụng trong công nghiệp; các quá trình tạo than, biến chất than; cũng như đặc điểm phân bố, chất lượng và tài nguyên than ở Việt Nam. Môn học cũng giới thiệu những kiến thức cơ bản về dầu mỏ và khí đốt.
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Thành phần, tính chất và các lĩnh vực sử dụng than.
4.1.2. Các yêu cầu chất lượng than cho từng lĩnh vực sử dụng than trên thế giới và Việt Nam.
4.1.3. Nguồn gốc của than, quá trình biến chất và phong hoá than.
4.1.4. Phân loại than trên thế giới và Việt Nam.
4.1.5. Đặc điểm trầm tích chứa than và các vỉa than.
4.1.6. Đặc điểm phân bố, chất lượng, tiềm năng tài nguyên và khả năng sử dụng than cho các ngành công nghiệp ở Việt Nam.
4.1.7. Những kiến thức cơ bản về dầu mỏ, khí đốt.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Vai trò của nhiên liệu trong phát triển kinh tế - xã hội.
4.2.2. Giải thích được quá trình tạo than, biến chất than, phong hoá than và ảnh hưởng của chúng đến chất lượng than và quy mô phân bố.
4.2.3. Các tiêu chuẩn phân loại than trên thế giới và Việt Nam.
4.2.4. Khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng than của các ngành công nghiệp trong thời gian hiện tại và tương lại.
4.2.5. Vai trò và ảnh hưởng của chất lượng than đến yêu cầu sử dụng của các ngành công nghiệp và hiệu quả kinh tế xí nghiệp.
4.2.6. Dầu mỏ, khí đốt trên lãnh thổ Việt Nam và mức độ đáp ứng nhu cầu của thị trường.
4.2.7. Kỹ năng làm việc theo nhóm: bước đầu làm quen làm việc theo nhóm và nâng cao kỹ năng thuyết trình.
5. Tóm tắt nội dung học phần
- Tổng quan về khoáng sản nhiên liệu (than, dầu mỏ, khí đốt), thành phần, tính chất và các lĩnh vực sử dụng của các loại nhiên liệu.
- Yêu cầu chất lượng của từng loại nhiên liệu cho các nhành công nghiệp.
- Nguồn gốc của than, quá trình biến chất và phong hoá than.
- Cơ sở phân loại than, đặc điểm trầm tích chứa than và các vỉa than.
- Đặc điểm phân bố, chất lượng và tiềm năng tài nguyên than khoáng ở Việt Nam.
- Tổng quan về dầu mỏ - khí đốt
6. Cấu trúc nội dung học phần 
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Thành phần, tính chất của than khoáng
	4
	4.1.1
4.1.2.
4.2.1.

	1.1
	Thành phần thạch học của than khoáng
	
	

	1.2
	Thành phần hoá học của than
	
	

	1.3
	Các tính chất vật lý của than
	
	

	1.4
	Các chỉ tiêu phân tích kỹ thuật than
	
	

	1.5
	Khả năng luyện cốc của than
	
	

	Chương 2
	Nguồn gốc của than khoáng
	4
	4.1.3
4.2.2

	2.1
	Thực vật tạo than và sự tiến hoá của chúng
	
	

	2.2
	Các lý thuyết tích tụ vật liệu tạo than
	
	

	2.3
	Sự thành tạo than bùn
	
	

	2.4
	Đồng than bùn và sự thành tạo của chúng
	
	

	2.5
	Sơ lược về các giai đoạn biến đổi vật chất hữu cơ của than
	
	

	Chương 3
	Quá trình biến chất và phong hoá than
	3
	4.1.3
4.2.2

	3.1
	Biến chất than
	
	

	3.2
	Phong hoá và hiện tượng tự cháy của than
	
	

	Chương 4
	Phân loại than
	3
	4.1.4
4.2.3

	4.1
	Phân loại than theo nguồn gốc
	
	

	4.2
	Phân loại công nghiệp than
	
	

	Chương 5
	Trầm tích chứa than và các vỉa than
	5
	4.1.5
4.1.6
4.2.4

	5.1
	Đặc điểm của các trầm tích chứa than
	
	

	5.2
	Vỉa than
	
	

	5.3
	Các mỏ than và bể than
	
	

	5.4
	Tiềm năng  than khoáng ở Việt Nam
	
	

	Chương 6
	Yêu cầu kỹ thuật và quy trình công nghệ chuẩn bị than làm nhiên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến khoáng sản chủ yếu 
	6
	4.1.6
4.2.5


	6.1
	Than làm nhiên liệu cho sản xuất ximăng
	
	

	6.2
	Than làm nhiên liệu cho sản xuất gốm sứ
	
	

	6.3
	Than làm nhiên liệu cho luyện kim
	
	

	Chương 7
	Tổng quan về dầu mỏ - khí đốt
	5
	4.1.7
4.2.6

	7.1
	Thành phần hoá học của dầu khí
	
	

	7.2
	Các tính chất vật lý của dầu mỏ
	
	

	7.3
	Khái quát về nguồn gốc của dầu mỏ - khí đốt
	
	

	7.4
	Đặc tính của các đá chứa dầu, các két chứa và bẫy chứa dầu khí
	
	

	7.5
	Các vỉa và mỏ dầu khí
	
	

	7.6
	Các sản phẩm dầu khí sử dụng làm nhiên liệu chế biến khoáng sản
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với bài tập.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	30%

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (100 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và hoàn thành bài tập.
	
60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Đỗ Cảnh Dương. Giáo trình Địa chất các mỏ than, dầu và khí đôt. NXB Khoa học kỹ thuật. Hà Nội, 2006
 [2]. Đỗ Cảnh Dương, Nguyễn Văn Cần. Địa chất các mỏ khoáng nhiên liệu, Hà Nội 2004.
[3]. Trần Anh Ngoan, Nguyễn Văn Cần và nnk. Địa chất các mỏ khoáng công nghiệp. Tập 3 - Các mỏ khoáng nhiên liệu. Hà Nội, 1993.
[4]. Trần Văn Trị, Phan Cự Tiến và nnk. Tài nguyên khoáng sản Việt Nam. Hà Nội, 2000.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Thành phần, tính chất của than khoáng
1.1. Thành phần thạch học của than khoáng
1.2. Thành phần hoá học của than
1.3. Các tính chất vật lý của than
1.4. Các chỉ tiêu phân tích kỹ thuật than
1.5. Khả năng luyện cốc của tan
	8
	0
	0
	- Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương (mục 1.1 đến 1.5 Chương 1).
- Tìm hiểu nội dung 1.1, 1.2, 1.3 trong [2].   


	2
	Chương 2: Nguồn gốc của than khoáng
2.1. Thực vật tạo than và sự tiến hoá của chúng
2.2. Các lý thuyết tích tụ vật liệu tạo than
2.3. Sự thành tạo than bùn
2.4. Đồng than bùn và sự thành tạo của chúng
	8
	0
	0
	- Chương 2: tài liệu [1].
- Tìm hiểu nội dung 2.1, 2.2, 2.3 2.4 trong [2].

	3
	Chương 3: Quá trình biến chất và phong hoá than
3.1. Biến chất than
3.2. Phong hoá và hiện tượng tự cháy của than
	6
	0
	0
	- Chương 3: tài liệu [1].
- Tìm hiểu nội dung 3.1, 3.2. trong [2], [3]. 


	4
	Chương 4: Phân loại than
4.1. Phân loại than theo nguồn gốc
4.2. Phân loại công nghiệp than
	6
	0
	0
	- Chương 4: tài liệu [1].
- Tra cứu, tham khảo nội dung 4.1, 4.2 trong [2], [3].



	5
	Chương 5: Trầm tích chứa than và các vỉa than
5.1. Đặc điểm của các trầm tích chứa than
5.2. Vỉa than
5.3. Các mỏ than và bể than
5.4. Tiềm năng  than khoáng ở Việt Nam
	10
	0
	0
	- Chương 5: tài liệu [1].
- Tra cứu, tham khảo nội dung 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 trong [2].


	6
	Chương 6: Yêu cầu kỹ thuật và quy trình công nghệ chuẩn bị than làm nhiên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến khoáng sản chủ yếu
6.1. Than làm nhiên liệu cho sản xuất ximăng
6.2. Than làm nhiên liệu cho sản xuất gốm sứ
6.3. Than làm nhiên liệu cho luyện kim
	12
	0
	0
	- Chương 6: tài liệu [1].
- Tra cứu, tham khảo nội dung 6.1, 6.2, 6.3 trong [2], [3].
.


	7,8
	Chương 7: Tổng quan về dầu mỏ - khí đốt
7.1. Thành phần hoá học của dầu khí
7.2. Các tính chất vật lý của dầu mỏ
7.3. Khái quát về nguồn gốc của dầu mỏ - khí đốt
7.4. Đặc tính của các đá chứa dầu, các két chứa và bẫy chứa dầu khí
7.5. Các vỉa và mỏ dầu khí
7.6. Các sản phẩm dầu khí sử dụng làm nhiên liệu chế biến khoáng sản
	10
	0
	0
	- Chương 6: tài liệu [1]. 
- Ôn tập chuẩn bị thi kết thúc học phần
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